Thông số kỹ thuật:

	Tên
	Máy 3 trong 1 secvo Xổ cuộn, Duỗi thẳng và Tiếp liệu

	Model 
	GLK2-300
	GLK2-400
	GLK2-500
	GLK2-600
	GLK2-700
	GLK2-800

	Chiều dài vật liệu
	b≤392Mpa   σs≤245MPa

	Chiều rộng vật liệu
	50-300mm
	50-400mm
	50-500mm
	50-600mm
	50-700mm
	50-800mm

	Độ dày vật liệu áp dụng
	0,3-3,2mm

	Chiều dài tiếp liệu
	0-9999,99mm

	Đường kính trong của cuộn
	Φ508mm

	Đường kính ngoài tối đa của cuộn
	Φ1200mm

	Trong lượng tối đa của cuộn
	2000KG
	2000KG
	3000KG
	5000KG 
	5000KG
	5000KG

	Tốc độ tiếp liệu tối đa
	22m/min

	Kiểu mở rộng
	Mở rộng thủy lực

	Phương thức mở rộng
	Có tay ép

	Con lăn máy duỗi thẳng
	11 Chiếc , trên 6/dưới 5,Φ48mm

	Nguồn điện
	AC380V±10%，50HZ ±2% , (có thể thay đổi theo yêu cầu của bạn)

	Áp suất kín khí
	0,5Mpa

	Hướng chạy
	Trái qua phải


Yêu cầu người mua:

	Đóng gói
	Thùng gỗ

	Dịch vụ hậu mãi
	1-2 năm

	Thời gian giao hàng
	30-45 ngày làm việc

	Phương thức vận chuyển
	Vận chuyển bằng tàu biển

	Phương thức thanh toán
	T/T  L/C  Tiền mặt hoặc hình thức khác


Nhãn hiệu các bộ phận theo máy:
	Mô tơ
	YASKWA

	Giao điện người-máy
	Mitsubishi

	Chứng chỉ CE 
	Đạt

	Phương thức tải cuộn
	Xe đẩy cuộn

	Phương thức điều khiển tiếp liệu
	Mô tơ secvo có PLC

	Xi lanh khí
	CKD của Nhật Bản

	PLC
	Mitsubishi

	Trục dẫn động
	YASKAWA

	Phương thức tiếp liệu
	Tự động

	Phương thức mở rộng
	Thủy lực

	Ổ bạc
	NSK của Nhật Bản

	Khách hàng lớn
	Media, Haier , AUDI, DONGFENG, v.v.


